
  UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 601 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 6 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Với mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng.  

Phân môn Lịch sử 

Câu 1: Thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc và chính quyền đô hộ nắm độc 

quyền 

A. muối và ngọc trai.     B. ngọc trai và sắt.      C. sắt và muối.        D. vàng và sắt. 

Câu 2. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam 

là 

A. Thứ sử.      C. Huyện lệnh.   

B. Thái thú.     D. Tiết độ sứ. 

Câu 3. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc? 

A. Nghề rèn sắt.     C. Nghề làm giấy.  

 B. Nghề đúc đồng.   D. Nghề làm gốm. 

Câu 4. Tầng lớp nào trong xã hội sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại quyền 

độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc ? 

A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hoá. 

B. Địa chủ người Việt. 

C. Nông dân làng xã. 

D. Hào trưởng bản địa. 

Câu 5. Địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hiện nay thuộc địa phương nào? 

A. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.                B. Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 

C. Huyện Mê Linh, Hà Nội.                       D. Huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Câu 6. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                          

B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. 

C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.                          

D. Khởi nghĩa của Lý Bí. 

Phân môn Địa lí 

Câu 7. Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là 

 A. năng lượng thuỷ triều.  B. năng lượng địa nhiệt. 

 C. năng lượng của gió.  D. năng lượng bức xạ Mặt Trời. 

Câu 8. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm 

 A. 4/5.  B. 1/2.  C. 3/4.  D. 2/3. 

Câu 9. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng 

 A. 30,1%.  B. 97,5%.  C. 2,5%.  D. 68,7%. 

Câu 10. Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành các 

dạng nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là 



 A. vòng tuần hoàn của sinh vật.  B. vòng tuần hoàn nhỏ của nước. 

 C. vòng tuần hoàn lớn của nước.  D. vòng tuần hoàn địa chất. 

Câu 11. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là 

 A. địa hình.  B. sinh vật.  C. đá mẹ.  D. khí hậu. 

Câu 12. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là 

 A. địa hình.  B. sinh vật.  C. khí hậu.  D. đá mẹ. 

 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm).  

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào đúng câu nào sai về những chuyển biến về kinh tế của nước 

ta trong thời kì Bắc thuộc 

 a, Trồng lúa nước không còn là nghề chính của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.  

 b, Công cụ sản xuất và kĩ thuật đắp đê, làm thủy lợi phát triển đã tạo nên những vùng trồng lúa 

nước rộng lớn.  

 c, Các nghề thủ công như rèn sắt, đúc đồng, làm gốm vẫn được duy trì và phát triển trong thời 

kì Bắc thuộc.  

 d, Trong thời Bắc thuộc, hoạt động buôn bán bị triệt tiêu hoàn toàn.  

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về lớp đất trên Trái Đất 

a, Thành phần khoáng chiếm 45% trong đất 

b, Chất hữu cơ chiếm 25% trong đất 

c, Đất được hình thành do tác động đồng thời của 5 nhân tố: Đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình và thời 

gian. 

d, Đất đen thảo nguyên ôn đới có màu đỏ vàng, tầng đất chua và ít dinh dưỡng. 

 

III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử  

Câu 1: ( 1,5 điểm ) Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng. 

Câu 2: ( 1 điểm ) Hãy nêu một số chính sách cai trị về văn hoá – xã hội của các triều đại phong 

kiến phương Bắc đối với người Việt ? Theo em, trong tình hình hội nhập với thế giới như ngày 

nay, em cần phải làm gì để có thể giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ? 

Phân môn Địa lý  

Câu 1 (2 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em 

nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó. 

Câu 2 (0,5 điểm): Hãy cho biết tên nhóm đất chính ở nước ta. Tại sao để bảo vệ đất, chúng ta 

phải phủ xanh đất trống đồi núi trọc? 

 

 

 

 

 

 



        UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 602 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 6 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: (3,0 điểm) Với mỗi câu hỏi, học 

sinh chỉ chọn một phương án đúng.  

Phân môn Lịch sử: 

Câu 1. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                          

B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. 

C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.                          

D. Khởi nghĩa của Lý Bí. 

Câu 2. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam 

là 

A. Thứ sử.      C. Huyện lệnh.   

B. Thái thú.     D. Tiết độ sứ. 

Câu 3. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc? 

A. Nghề rèn sắt.     C. Nghề làm giấy.  

 B. Nghề đúc đồng.   D. Nghề làm gốm. 

Câu 4. Tầng lớp nào trong xã hội sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại quyền 

độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc ? 

A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hoá. 

B. Địa chủ người Việt. 

C. Nông dân làng xã. 

D. Hào trưởng bản địa. 

Câu 5. Địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hiện nay thuộc địa phương nào? 

A. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.                B. Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 

C. Huyện Mê Linh, Hà Nội.                       D. Huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Câu 6: Thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc và chính quyền đô hộ nắm độc 

quyền 

A. muối và ngọc trai.     B. ngọc trai và sắt.      C. sắt và muối.        D. vàng và sắt. 

Phân môn Địa lí: 
Câu 7. Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là 

 A. năng lượng địa nhiệt.  B. năng lượng của gió. 

 C. năng lượng thuỷ triều.  D. năng lượng bức xạ Mặt Trời. 

Câu 8. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là 

 A. địa hình.  B. đá mẹ.  C. sinh vật.  D. khí hậu. 

Câu 9. Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành các dạng 

nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là 

 A. vòng tuần hoàn lớn của nước.  B. vòng tuần hoàn nhỏ của nước. 



 C. vòng tuần hoàn địa chất.  D. vòng tuần hoàn của sinh vật. 

Câu 10. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng 

 A. 30,1%.  B. 2,5%.  C. 97,5%.  D. 68,7%. 

Câu 11. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là 

 A. địa hình.  B. sinh vật.  C. đá mẹ.  D. khí hậu. 

Câu 12. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm 

 A. 1/2.  B. 3/4.  C. 2/3.  D. 4/5. 

 

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm).  

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào đúng câu nào sai về những chuyển biến về kinh tế của nước 

ta trong thời kì Bắc thuộc 

 a, Trồng lúa nước không còn là nghề chính của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.  

 b, Trong thời Bắc thuộc, hoạt động buôn bán bị triệt tiêu hoàn toàn.  

 c, Các nghề thủ công như rèn sắt, đúc đồng, làm gốm vẫn được duy trì và phát triển trong thời 

kì Bắc thuộc.  

 d, Công cụ sản xuất và kĩ thuật đắp đê, làm thủy lợi phát triển đã tạo nên những vùng trồng lúa 

nước rộng lớn.  

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về lớp đất trên Trái Đất 

a, Chất hữu cơ chiếm 25% trong đất 

b, Đất được hình thành do tác động đồng thời của 5 nhân tố: Đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình và thời 

gian. 

c, Đất đen thảo nguyên ôn đới có màu đỏ vàng, tầng đất chua và ít dinh dưỡng. 

d, Đất đỏ vàng nhiệt đới có quá trình tích tụ ooxxit sắt và nhôm làm cho đất có màu đỏ vàng, tầng dất 

dày, tương đối chua và ít dinh dưỡng. 

III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử  

Câu 1: ( 1,5 điểm ) Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng. 

Câu 2: ( 1 điểm ) Hãy nêu một số chính sách cai trị về văn hoá – xã hội của các triều đại phong 

kiến phương Bắc đối với người Việt ? Theo em, trong tình hình hội nhập với thế giới như ngày 

nay, em cần phải làm gì để có thể giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ? 

Phân môn Địa lý  

Câu 1 (2 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em 

nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó. 

Câu 2 (0,5 điểm): Hãy cho biết tên nhóm đất chính ở nước ta. Tại sao để bảo vệ đất, chúng ta 

phải phủ xanh đất trống đồi núi trọc? 

 

 

 

 

 

 



  UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 603 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 6 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: (3,0 điểm) Với mỗi câu hỏi, học 

sinh chỉ chọn một phương án đúng.  

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam 

là 

A. Thứ sử.      C. Huyện lệnh.   

B. Thái thú.     D. Tiết độ sứ. 

Câu 2. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                          

B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. 

C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.                          

D. Khởi nghĩa của Lý Bí. 

Câu 3. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc? 

A. Nghề rèn sắt.     C. Nghề làm giấy.  

 B. Nghề đúc đồng.   D. Nghề làm gốm. 

Câu 4. Địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hiện nay thuộc địa phương nào? 

A. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.                B. Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 

C. Huyện Mê Linh, Hà Nội.                       D. Huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Câu 5: Thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc và chính quyền đô hộ nắm độc 

quyền 

A. muối và ngọc trai.     B. ngọc trai và sắt.      C. sắt và muối.        D. vàng và sắt. 

Câu 6. Tầng lớp nào trong xã hội sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại quyền 

độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc ? 

A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hoá. 

B. Địa chủ người Việt. 

C. Nông dân làng xã. 

D. Hào trưởng bản địa. 

Phân môn Địa lí 

Câu 7. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng 

 A. 97,5%.  B. 30,1%.  C. 2,5%.  D. 68,7%. 

Câu 8. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm 

 A. 4/5.  B. 2/3.  C. 3/4.  D. 1/2. 

Câu 9. Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành các dạng 

nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là 

 A. vòng tuần hoàn lớn của nước.  B. vòng tuần hoàn địa chất. 

 C. vòng tuần hoàn nhỏ của nước.  D. vòng tuần hoàn của sinh vật. 



Câu 10. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là 

 A. đá mẹ.  B. địa hình.  C. sinh vật.  D. khí hậu. 

Câu 11. Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là 

 A. năng lượng địa nhiệt.  B. năng lượng bức xạ Mặt Trời. 

 C. năng lượng thuỷ triều.  D. năng lượng của gió. 

Câu 12. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là 

 A. sinh vật.  B. địa hình.  C. đá mẹ.  D. khí hậu. 

 

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI  

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào đúng câu nào sai về những chuyển biến về kinh tế của nước 

ta trong thời kì Bắc thuộc 

 a, Trong thời Bắc thuộc, hoạt động buôn bán bị triệt tiêu hoàn toàn.  

 b, Các nghề thủ công như rèn sắt, đúc đồng, làm gốm vẫn được duy trì và phát triển trong thời 

kì Bắc thuộc.  

 c, Trồng lúa nước không còn là nghề chính của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.  

 d, Công cụ sản xuất và kĩ thuật đắp đê, làm thủy lợi phát triển đã tạo nên những vùng trồng lúa 

nước rộng lớn.  

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về lớp đất trên Trái Đất 

a, Thành phần khoáng chiếm 45% trong đất 

b, Chất hữu cơ chiếm 25% trong đất 

c, Đất đen thảo nguyên ôn đới có màu đỏ vàng, tầng đất chua và ít dinh dưỡng. 

d, Đất đỏ vàng nhiệt đới có quá trình tích tụ ooxxit sắt và nhôm làm cho đất có màu đỏ vàng, tầng dất 

dày, tương đối chua và ít dinh dưỡng. 

 

III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử  

Câu 1: ( 1,5 điểm ) Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng. 

Câu 2: ( 1 điểm ) Hãy nêu một số chính sách cai trị về văn hoá – xã hội của các triều đại phong 

kiến phương Bắc đối với người Việt ? Theo em, trong tình hình hội nhập với thế giới như ngày 

nay, em cần phải làm gì để có thể giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ? 

Phân môn Địa lý  

Câu 1 (2 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em 

nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó. 

Câu 2 (0,5 điểm): Hãy cho biết tên nhóm đất chính ở nước ta. Tại sao để bảo vệ đất, chúng ta 

phải phủ xanh đất trống đồi núi trọc? 

 

 

 

 

 

 



  UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 604 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 6 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: (3,0 điểm) Với mỗi câu hỏi, học 

sinh chỉ chọn một phương án đúng.  

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Tầng lớp nào trong xã hội sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại quyền 

độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc ? 

A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hoá. 

B. Địa chủ người Việt. 

C. Nông dân làng xã. 

D. Hào trưởng bản địa. 

Câu 2. Địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hiện nay thuộc địa phương nào? 

A. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.                B. Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 

C. Huyện Mê Linh, Hà Nội.                       D. Huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Câu 3: Thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc và chính quyền đô hộ nắm độc 

quyền 

A. muối và ngọc trai.     B. ngọc trai và sắt.      C. sắt và muối.        D. vàng và sắt. 

Câu 4. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc? 

A. Nghề rèn sắt.     C. Nghề làm giấy.  

 B. Nghề đúc đồng.   D. Nghề làm gốm. 

Câu 5. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                          

B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. 

C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.                          

D. Khởi nghĩa của Lý Bí. 

Câu 6. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam 

là 

A. Thứ sử.      C. Huyện lệnh.   

B. Thái thú.     D. Tiết độ sứ. 

Phân môn Địa lí: 
Câu 7. Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành các dạng 

nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là 

 A. vòng tuần hoàn của sinh vật.  B. vòng tuần hoàn nhỏ của nước. 

 C. vòng tuần hoàn địa chất.  D. vòng tuần hoàn lớn của nước. 

Câu 8. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là 

 A. khí hậu.  B. địa hình.  C. sinh vật.  D. đá mẹ. 

Câu 9. Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là 

 A. năng lượng bức xạ Mặt Trời.  B. năng lượng địa nhiệt. 



 C. năng lượng của gió.  D. năng lượng thuỷ triều. 

Câu 10. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là 

 A. sinh vật.  B. địa hình.  C. đá mẹ.  D. khí hậu. 

Câu 11. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng 

 A. 68,7%.  B. 30,1%.  C. 2,5%.  D. 97,5%. 

Câu 12. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm 

 A. 1/2.  B. 4/5.  C. 2/3.  D. 3/4. 

 

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm).  

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào đúng câu nào sai về những chuyển biến về kinh tế của nước 

ta trong thời kì Bắc thuộc 

 a, Công cụ sản xuất và kĩ thuật đắp đê, làm thủy lợi phát triển đã tạo nên những vùng trồng lúa 

nước rộng lớn.  

 b, Trong thời Bắc thuộc, hoạt động buôn bán bị triệt tiêu hoàn toàn.  

 c, Các nghề thủ công như rèn sắt, đúc đồng, làm gốm vẫn được duy trì và phát triển trong thời 

kì Bắc thuộc.  

 d, Trồng lúa nước không còn là nghề chính của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.  

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về lớp đất trên Trái Đất 

a, Đất được hình thành do tác động đồng thời của 5 nhân tố: Đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình và thời 

gian. 

b, Đất đen thảo nguyên ôn đới có màu đỏ vàng, tầng đất chua và ít dinh dưỡng. 

c, Đất đỏ vàng nhiệt đới có quá trình tích tụ ooxxit sắt và nhôm làm cho đất có màu đỏ vàng, tầng dất 

dày, tương đối chua và ít dinh dưỡng. 

d, Thành phần khoáng chiếm 45% trong đất 

III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử  

Câu 1: ( 1,5 điểm ) Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng. 

Câu 2: ( 1 điểm ) Hãy nêu một số chính sách cai trị về văn hoá – xã hội của các triều đại phong 

kiến phương Bắc đối với người Việt ? Theo em, trong tình hình hội nhập với thế giới như ngày 

nay, em cần phải làm gì để có thể giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ? 

Phân môn Địa lý  

Câu 1 (2 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em 

nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó. 

Câu 2 (0,5 điểm): Hãy cho biết tên nhóm đất chính ở nước ta. Tại sao để bảo vệ đất, chúng ta 

phải phủ xanh đất trống đồi núi trọc? 

 

 

 

 

 



 UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề dự phòng 605 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Lịch sử - Địa lí 6 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: (5,0 điểm) Với mỗi câu hỏi, học 

sinh chỉ chọn một phương án đúng.  

Phân môn Lịch sử: 

Câu 1. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc? 

A. Nghề rèn sắt.     C. Nghề làm giấy.  

 B. Nghề đúc đồng.   D. Nghề làm gốm. 

Câu 2: Thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc và chính quyền đô hộ nắm độc 

quyền 

A. muối và ngọc trai.     B. ngọc trai và sắt.      C. sắt và muối.        D. vàng và sắt. 

Câu 3. Địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hiện nay thuộc địa phương nào? 

A. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.                B. Huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 

C. Huyện Mê Linh, Hà Nội.                       D. Huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Câu 4. Tầng lớp nào trong xã hội sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành lại quyền 

độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc ? 

A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hoá. 

B. Địa chủ người Việt. 

C. Nông dân làng xã. 

D. Hào trưởng bản địa. 

Câu 5. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào? 

A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                          

B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. 

C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.                          

D. Khởi nghĩa của Lý Bí. 

Câu 6. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam 

là 

A. Thứ sử.      C. Huyện lệnh.   

B. Thái thú.     D. Tiết độ sứ. 

Phân môn Địa lí: 
Câu 7. Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành các dạng 

nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là 

 A. vòng tuần hoàn của sinh vật.  B. vòng tuần hoàn địa chất. 

 C. vòng tuần hoàn nhỏ của nước.  D. vòng tuần hoàn lớn của nước. 

Câu 8. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là 

 A. địa hình.  B. khí hậu.  C. đá mẹ.  D. sinh vật. 

Câu 9. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là 

 A. khí hậu.  B. đá mẹ.  C. sinh vật.  D. địa hình. 



Câu 10. Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là 

 A. năng lượng địa nhiệt.  B. năng lượng của gió. 

 C. năng lượng bức xạ Mặt Trời.  D. năng lượng thuỷ triều. 

Câu 11. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng 

 A. 30,1%.  B. 2,5%.  C. 68,7%.  D. 97,5%. 

Câu 12. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm 

 A. 4/5.  B. 3/4.  C. 1/2.  D. 2/3. 

II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm).  

Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai 

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào đúng câu nào sai về những chuyển biến về kinh tế của nước 

ta trong thời kì Bắc thuộc 

 a, Công cụ sản xuất và kĩ thuật đắp đê, làm thủy lợi phát triển đã tạo nên những vùng trồng lúa 

nước rộng lớn.  

 b, Các nghề thủ công như rèn sắt, đúc đồng, làm gốm vẫn được duy trì và phát triển trong thời 

kì Bắc thuộc.  

 c, Trong thời Bắc thuộc, hoạt động buôn bán bị triệt tiêu hoàn toàn. 

 d, Trồng lúa nước không còn là nghề chính của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.  

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về lớp đất trên Trái Đất 

a, Đất đen thảo nguyên ôn đới có màu đỏ vàng, tầng đất chua và ít dinh dưỡng. 

b, Đất đỏ vàng nhiệt đới có quá trình tích tụ ôxit sắt và nhôm làm cho đất có màu đỏ vàng, tầng dất dày, 

tương đối chua và ít dinh dưỡng. 

c, Thành phần khoáng chiếm 45% trong đất 

d, Chất hữu cơ chiếm 25% trong đất 

 

III. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Phân môn Lịch sử  

Câu 1: ( 1,5 điểm ) Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng. 

Câu 2: ( 1 điểm ) Hãy nêu một số chính sách cai trị về văn hoá – xã hội của các triều đại phong 

kiến phương Bắc đối với người Việt ? Theo em, trong tình hình hội nhập với thế giới như ngày 

nay, em cần phải làm gì để có thể giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ? 

Phân môn Địa lý  

Câu 2 (2 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em 

nguyên nhân do đâu? Hãy đề ra một số biện pháp để bảo vệ các loài đó. 

Câu 3 (0,5 điểm): Hãy cho biết tên nhóm đất chính ở nước ta. Tại sao để bảo vệ đất, chúng ta 

phải phủ xanh đất trống đồi núi trọc? 

 

 

 

 

 

 


